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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2025/QĐ-UBND
	Hà Nam, ngày      tháng      năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi; 
Căn cứ Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi;
Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi;
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước.
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
1. Sửa đổi tên Điều 5 như sau:

Điều 5. Quy định về lập, tổng hợp, giao dự toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi.

2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

a) Cơ sở lập dự toán: 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật và giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Diện tích được công trình thuỷ lợi tưới, tiêu (ha), khối lượng nước cung cấp (m3) 
Xác định diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi:
- Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi căn cứ hệ thống công trình thuỷ lợi, định mức kinh tế - kỹ thuật, vào bản đồ giải thửa, hình thức cấp nước, tưới nước, tiêu nước, hợp đồng cấp nước, tưới nước, tiêu nước giữa tổ chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi với từng hộ dùng nước (bao gồm: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Hợp tác xã, tổ chức hợp tác dùng nước, giám đốc doanh nghiệp, giám đốc trạm trại thí nghiệm hoặc ký trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân) phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã để lập bảng kê đối tượng và diện tích đất được tưới nước, tiêu nước, được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận.

- Trường hợp hộ dùng nước được xác định là Uỷ ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã, tổ chức hợp tác dùng nước, giám đốc doanh nghiệp, giám đốc trạm trại thí nghiệm thì phải có bảng danh sách các hộ gia đình, diện tích đất của từng hộ gia đình kèm theo. Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đối tượng được hỗ trợ cư trú chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và xác nhận diện tích được hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ diện tích được hỗ trợ  tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi của các địa phương, đơn vị (theo Quyết định phê duyệt diện tích năm trước năm kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh) và Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền để tổng hợp, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
3. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 5 như sau:
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp dự toán của các đơn vị khai thác công trình thủy lợi phần trong vùng (đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp), dự toán phần ngoài vùng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý, để tổng hợp chung cân đối trong dự toán ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

4. Sửa đổi điểm b, điểm c và điểm d khoản 1, Điều 6 như sau:


b) Giao Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố uỷ quyền cho phòng Nông nghiệp và Môi trường (đối với các huyện, thị xã), phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với thành phố Phủ Lý) thực hiện ký kết hợp đồng đặt hàng với các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ngoài vùng.

c) Trình tự đặt hàng


Căn cứ quyết định phê duyệt diện tích và quyết định giao dự toán hằng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; phòng Nông nghiệp và Môi trường các huyện, thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố ký kết hợp đồng đặt hàng với các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi (đơn vị nhận đặt hàng) theo phân cấp, đúng trình tự quy định tại Điều 32 Luật Thuỷ lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017 và Điều 18, Điều 19 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
d) Thực hiện đặt hàng


- Căn cứ các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi chủ động tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký. Sau mỗi đợt, vụ tưới, tiêu phải tổ chức nghiệm thu, làm cơ sở cho thanh lý hợp đồng cuối năm.
- Thời gian đặt hàng là cuối tháng 12 của năm trước năm kế hoạch. Thời gian thực hiện hợp đồng là 01 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 của năm đặt hàng.

- Điều chỉnh hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.


5. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 6 như sau:


a) Đợt 1: Ngay sau khi hợp đồng đặt hàng được ký, cơ quan đặt hàng (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Môi trường các huyện, thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) đề nghị tạm ứng 60% kinh phí theo hợp đồng vào tháng 02 cho các đơn vị nhận đặt hàng (là các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoặc tổ chức có nhiệm vụ khai thác công trình thuỷ lợi).  


6. Sửa đổi khoản 4 Điều 6 như sau:


a) Đối với các Công ty KTCTTL, chứng từ quyết toán gồm: Hợp đồng tưới, tiêu nước, cấp nước giữa Công ty KTCTTL và các HTXDVNN bơm chuyển tiếp; Biên bản nghiệm thu kết quả tưới, tiêu nước, cấp nước từng đợt, từng vụ; Thanh lý hợp đồng; các tài liệu khác có liên quan (Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền có hiệu lực trong thời gian nghiệm thu, thanh quyết toán,…).
b) Đối với các HTXDVNN trong vùng bơm chuyển tiếp, chứng từ thanh quyết toán gồm: Biên bản nghiệm thu đợt tưới, tiêu nước, cấp nước có chữ ký trực tiếp của hộ dùng nước (hoặc trưởng thôn, xóm đại diện) và HTXDVNN; Hợp đồng và thanh lý hợp đồng tưới, tiêu, cấp nước giữa  HTXDVNN  và các hộ dùng nước (hoặc trưởng thôn, xóm đại diện), UBND xã xác nhận; Biên bản nghiệm thu kết thúc vụ tưới, tiêu, cấp nước có chữ ký của HTXDVNN, các hộ dùng nước (hoặc trưởng thôn, xóm đại diện), UBND xã xác nhận; các tài liệu khác có liên quan (Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền có hiệu lực trong thời gian nghiệm thu, thanh quyết toán,…).

c) Đối với các HTXDVNN ngoài vùng chứng từ thanh quyết toán gồm: Hợp đồng và thanh lý hợp đồng tưới, tiêu, cấp nước giữa  HTXDVNN và các hộ dùng nước (hoặc trưởng thôn, xóm đại diện); UBND xã xác nhận; Biên bản nghiệm đợt tưới, tiêu nước, cấp nước có chữ ký trực tiếp của các hộ dùng nước (hoặc trưởng thôn, xóm đại diện) và HTXDVNN; Biên bản nghiệm thu kết thúc vụ tưới, tiêu, cấp nước có chữ ký của HTXDVNN, các hộ dùng nước (hoặc trưởng thôn, xóm đại diện); UBND xã xác nhận; các tài liệu khác có liên quan (Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền có hiệu lực trong thời gian nghiệm thu, thanh quyết toán,…)


7. Thay thế các cụm từ: “Sở Nông nghiệp & PTNT” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường”; “UBND huyện, thành phố” và “Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố” thành “UBND các huyện, thị xã, thành phố”; “Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, phòng Kinh tế thành phố” thành “Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố” trong toàn bộ nội dung quy định.

8. Các nội dung khác giữ nguyên như quy định được ban hành theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hà Nam; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ; Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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